
TT Họ và tên Đơn vị
Thời điểm

 chấm dứt

1 Vũ Thị Huyền Trang Trạm y tế Năm 2015

2 Trần Thị Oanh Bộ môn Địa chất dầu khí Năm 2015

3 Nhâm Kiến Quỳnh Bộ môn Quản trị ĐC-DK Năm 2015

4 Nguyễn Thị Hương Giang Khoa Tại chức Năm 2015

5 Lê Quang Cường Bộ môn Tin học Mỏ Năm 2016

6 Lê Thị Hương Giang Ban quản lý dự án Năm 2016

7 Đỗ Thị Hương Kế toán doanh nghiệp Năm 2016

8 Lê Đình Chiển Bộ môn Lọc - Hóa dầu Năm 2016

9 Đặng Hoàng Thông Bộ môn Kỹ thuật xây dựng Năm 2016

10 Kim Mạnh Tuấn Bộ môn Quản trị doanh nghiệp ĐC-DK Năm 2017

11 Trần Ánh Dương Bộ môn Khai thác hầm lò Năm 2017

12 Cấn Ngọc Hoàng Bộ môn Hóa Năm 2017

13 Phạm Xuân Thương Phòng Tổ chức Cán bộ Năm 2017

14 Lê Minh Hiếu Bộ môn Địa chất Năm 2017

15 Nguyễn Thị Thủy VP khoa Dầu khí Năm 2017

16 Nguyễn Phúc Trường Bộ môn Kỹ thuật cơ khí Năm 2017

17 Trần Trung Thành Bộ môn Sức bền vật liệu Năm 2017

18 Lê Quang Thinh Bộ môn Kỹ thuật cơ khí Năm 2017

19 Trịnh Thị Thanh Hòa Phòng Hành chính - Tổng hợp Năm 2017

20 Nguyễn Sơn Tùng Ban quản lý dự án Năm 2017

21 Trương Xuân Quang Bộ môn Tin học cơ bản Năm 2017

22 Nghiêm Thị Bình Minh Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Năm 2017

23 Phí Thị Phương Thảo Bộ môn Địa chất Năm 2017

24 Dương Đức Định Phòng Bảo vệ Năm 2017

25 Bùi Tiến Diệu Bộ môn Bản đồ Năm 2017

26 Phạm Thị Trang Bộ môn Vật lý Năm 2018

27 Hoàng Hồng Hà Văn phòng khoa KHCB Năm 2018

28 Đào Văn Khánh Bộ môn Trắc địa phổ thông Năm 2018
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29 Hà Thùy Linh Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Năm 2018

30 Nguyễn Thị Mai Hương Bộ môn Ngoại ngữ Năm 2018

31 Nguyễn Quốc Trường VP khoa Dầu khí Năm 2018

32 Phạm Hoàng Long Bộ môn Trắc địa cao cấp Năm 2018

33 Đoỗ Xuân Khoa Ban quản lý dự án Năm 2018

34 Hoàng Văn Long Bộ môn  Địa chất biển Năm 2018

35 Đỗ Anh Tuấn Bộ môn Công nghệ phần mềm Năm 2019

36 Nguyễn Chí Dũng Bộ môn Tự động hóa xí nghiệp M&DK Năm 2019

37 Nguyễn Duy Tuấn Bộ môn Điện khí hóa Năm 2019

38 Lê Văn Tuần Bộ môn Điện khí hóa Năm 2019

39 Nguyễn Xuân Nhỉ Bộ môn Điện khí hóa Năm 2019

40 Nguyễn Thị Bích Lệ Bộ môn Nguyên lý CN Mác - Lênin Năm 2019

41 Lã Phú Hiến Bộ môn Trắc địa phổ thông Năm 2019

42 Trần Phương Ly Bộ môn Đo ảnh & Viễn thám Năm 2019

43 Đặng Quang Tuyến Phòng Bảo vệ Năm 2019

44 Nguyễn Thị Thu Hiền Phòng Tài vụ Năm 2019

45 Nguyễn Quốc Trường Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Năm 2019

46 Đoàn Hồng Thắng Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Năm 2019

47 Nguyễn Quang Phú Trung tâm Thông tin - Thư viện Năm 2019

48 Phạm Vĩnh Tuấn Trung tâm Thông tin - Thư viện Năm 2019

49 Trần Quang Trung Bộ môn Địa vật lý Năm 2019

50 Trương Hoài Anh Bộ môn Đo ảnh & Viễn thám Năm 2019

51 Nguyễn Vân Anh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Năm 2019

52 Hoàng Thị Thu Hằng Trung tâm Thông tin - Thư viện Năm 2019

53 Phan Mạnh Tiến Mạng máy tính Năm 2019

54 Nguyễn Thục Anh Kế toán doanh nghiệp Năm 2019

55 Bùi Đình Thanh Điện khí hóa Năm 2019

56 Trần Thị Hải Vân Phòng Công tác sinh viên Năm 2019

57 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Trung tâm Thông tin - Thư viện Năm 2019

58 Hoàng Lê Minh Tổ máy Trắc địa Năm 2019

59 Vũ Hội Khánh Hà Hành chính Tổng hợp Năm 2019



60 Lê Thị Thúy Nga Phòng Công tác sinh viên Năm 2019

61 Nguyễn Thị Tâm Phòng Công tác sinh viên Năm 2019

62 Đặng Xuân Điệp Mạng máy tính Năm 2019


